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第5課 

 

飯 場 正 世 新 
PHẠN TRÀNG CHÁNH THẾ 

 
TÂN 

急 特 県 低 黒 
CẤP ĐẶC HUYỆN ĐÊ HẮC 

不 
BẤT 

 

 

1 PHẠN Người ta cho mình ăn (飠) cơm (飯) thì mình không phản (反) 

lại 

 

 

 

めし - 

ハン ご飯
はん

 ：cơm 
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2 TRÀNG Trường (場) là khu đất (土) có nhiều dương (昜) khí 

 

 
 

 ば 場所
ば し ょ

  ：địa điểm 

売
う

り場
ば

 ：quầy bán 

ジョウ 駐 車 場
ちゅうしゃじょう

：bãi đỗ xe 

 

3 CHÁNH Dừng (止) đúng vạch (一) là dừng chính (正) xác 

 

 

 

ただ 

まさ 
正
ただ

しい ：đúng, chính xác 

セイ 

ショウ 
お正月

しょうがつ

 ：Tết 

 

4 THẾ Nhìn gần giống với chữ (せ) trong せかい thế giới 

 

 

 

よ - 

セイ 

セ 
世界
せ か い

 ：thế giới 

世話
せ わ

 ：chăm sóc 

二世
に せ い

 ：hai thế hệ 
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5 GIỚI Giới (介 ) thiệu cho thế giới (界) về cái đồn điền (田) này 

 

 

 

- - 

カイ 世界
せ か い

 ：thế giới 

 

 

 

 

１．今日
き ょ う

、朝ご飯を食
た

べませんでした。昼ご飯も食
た

べませんでした。とてもおなか

がすきました。  

２．お正月の料理
りょうり

があります。 お正月の花
はな

があります。 母
はは

とは着物
き も の

を着
き

ていま

す。 父
ちち

とわたしは 新
あたら

しいセ
せ

ータ
た

ーを着
き

ています。「おめでとう ございます。」 

３．私
わたし

が出
で

るとき、駐車場でトムさんを見
み

ました。  

４．車
くるま

が好
す

きです。 世界の有名
ゆうめい

な特急
とっきゅう

に乗
の

りたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

よんでみよう！ 
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6 CẤP Tâm (心) cứ bồn chồn (クヨクヨ = くよくよ) chắc có chuyện 

khẩn cấp (急) 

 

 
 

 いそ 急
いそ

ぐ ：nhanh, vội 

キュウ 急
きゅう

に ：đột nhiên 

急行
きゅうこう

  ：tốc hành 

 

 

7 ĐẶC Thịt trâu (牛 ) đặc (特) biệt cấm trên chùa (寺) 

 

 

 
  

トク 特急
とっきゅう

  ：tốc hành đặc biệt 

特別
とくべつ

な   ：đặc biệt 

特
とく

に       ：đặc biệt là 

 

8 HUYỆN Cả nước đang mắt (目) dõi theo tỉnh nhỏ (小). 

 

 

 
- - 

ケン 県
けん

 ：tỉnh 
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9 ĐÊ Tên họ (THỊ 氏) của 1 (一) người (NHÂN 亻) luôn được ký tên 

dưới cùng thấp (低) nhất của văn bản 

 

 

 
ひく 低

ひく

い ：thấp 

テイ 最低
さいてい

 ：tối thiểu 

 

10 NHƯỢC Nhược (NHƯỢC 弱) điểm của con chim là đôi cánh (VŨ 羽), 

hãy dùng cung (CUNG 弓) bắn vào điểm yếu đó 

 

 

 
よわ 弱

よわ

い ：yếu 

ジャク 弱点 ：nhược điểm 

 

 

11 BẤT Cây (木) bị bẻ ngọn sinh ra bất (不) mãn cho người trồng 

 

 

 

- - 

フ 

ブ 
不便
ふ べ ん

な ：bất tiện 
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１．家
いえ

の近
ちか

くの駅
えき

は急行が止
と

まりません。急ぐとき、不便です。 

２． A ：何
なに

か質問がありますか。 

Ｂ：いいえ、 特にありません。 

３．日本
に ほ ん

のくまもと県へはたらきに行
い

きます。そこの最低気温は３℃だそうです。 

４．私
わたし

はこの辺
へん

の地理
ち り

が弱いです。 

５．私
わたし

は彼女
かのじょ

が特別な友人
ゆうじん

だと思
おも

っていました。 

６．世界
せ か い

で有名
ゆうめい

な特急に乗
の

りたいです。 

 

―――――おわり――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よんでみよう！ 


